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	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Đoàn Tiến Phúc (GK)
	
	
	
	10
	1
	Bùi Rim Kevin
	
	
	
	09

	2
	Trần Tuấn Biển
	
	
	
	10
	2
	Nguyễn Tấn Điền
	
	
	
	09

	3
	Võ Văn Thanh
	
	
	
	10
	3
	Trần Quang Gia Bảo
	
	
	
	09

	4
	Lê Nguyễn Quốc Hưng
	
	
	
	11
	4
	Nguyễn Trung Kiên
	
	
	
	09

	5
	Phan Tuấn Phát
	
	
	
	10
	5
	Phạm Gia Đại
	
	
	
	09

	6
	Huỳnh Trí Dũng
	
	
	
	10
	6
	Trương Văn Định
	
	
	
	09

	7
	Dương Ngọc Hiếu
	
	
	
	10
	7
	Huỳnh Đăng Khôi
	
	
	
	09

	8
	Lý Kim Minh
	
	
	
	10
	8
	Lưu Huỳnh Minh Khánh
	
	
	
	09

	9
	Phạm Lê Nam
	
	
	
	10
	9
	Nguyễn Quang Khải
	
	
	
	10

	11
	Ngô Quốc Trung
	
	
	
	10
	10
	Lê Sĩ Nhân
	
	
	
	09

	12
	Trương Quốc Hào
	
	
	
	10
	11
	Nguyễn Tấn Tài
	
	
	
	09

	13
	Lưu Bảo Hoàng
	
	
	
	09
	13
	Trương Hoài Đức
	
	
	
	10

	14
	Bùi Trần Hiếu Thiên
	
	
	
	10
	15
	Nguyễn Văn Bo
	
	
	
	09

	15
	Nguyễn Hoàng Thông
	
	
	
	10
	16
	Nguyễn Chí Tứ
	
	
	
	09

	16
	Phan Đăng Khôi
	
	
	
	10
	17
	Võ Văn Hải Tiến
	
	
	
	09

	17
	Trần Văn Chí Hùng
	
	
	
	11
	19
	Nguyễn Bảo Khánh
	
	
	
	09

	18
	Trần Gia Bảo
	
	
	
	10
	20
	Nguyễn Phan Trung Nguyên
	
	
	
	09

	20
	Phan Hữu Luân
	
	
	
	10
	21
	Huỳnh Tấn Phát
	
	
	
	10

	21
	Nguyễn Đình Khương
	
	
	
	10
	22
	Khưu Trung Hậu
	
	
	
	09

	22
	Trần Đức Anh (GK)
	
	
	
	10
	23
	Lê Thái Đan
	
	
	
	09

	28
	Nguyễn Tiến Triển
	
	
	
	10
	26
	Trần Nguyễn Kim Khánh
	
	
	
	09

	32
	Triệu Chí Khiêm (GK)

9
	
	
	
	10
	27
	Nguyễn Hoàng Đăng Khôi
	
	
	
	09

	66
	Huỳnh Thanh Văn
	
	
	
	10
	28
	Lê Duy Nam
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	31
	Hồ Thanh Bình
	
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	32
	Nguyễn Văn Đạt
	
	
	
	12
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